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TÓNG CÔNG TY KHOÁ NG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Mẫu số BOIa-DN
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - T 3 Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI s ẢN Mã số TM Số cuối quý Số đầu năm

1 2 3 4 5
A. TAI SAN NGAN HẠN 100 203.040.914.651 258.623.786.702
I. Tiền và các khoản tươnỊị đương tiền 110 V.01 4.436.607.384 4.492.929.546
1. Tiền 111 4.436.607.384 4492.929.546
II. Đầu tư tài chính ngan 1lạn 120 V.02 - 100.000.000
1. Chủng khoán kinh doanh 121 - 100.000 000
III. Các khoản phải thu nị ắn hạn 130 109.245.468.982 124.682.142.012
1. Phải thu ngắn hạn cùa kh ích hàng 131 V.03 107.839.037.643 108.811.802.555
2. Trả trước cho người bán Ìgắn hạn 132 V.04 11.441.801.267 11.111.703.846
3. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.05 10352458.106 12.011.549.101
4. Dự phòng các khoản phả thu ngắn hạn khó đòi 137 (20.387.828.034) (7.252.913.490)
IV. Hàng tồn kho 140 86.268.910.417 114.306.398.692

1. Hàng tồn kho 141 V.06 86.268.910.417 114.306.398.692
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - -
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 V.07 3.089.927.868 15.042.316.452
1. Chi phí trả trước ngán hạn 151 1 716 858 611 14 345.217 306
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.355.758.147 697.099.146
3. Các khoản thuế phải thu Sỉhà nước 153 17.311.110 -
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.248.128.173.288 1.258.139.111.441
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - 1.000.000.000
1. Phải thu dài hạn khác 216 - 1.000.000.000
II. Tài sản cố định 220 132.204.634.770 148.253.000.722
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 120.118.925.135 135 368.080.092

- Nguyên giá 222 299.378.631.119 307.772.285.918
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (179.259.705.984) (172.404.205.826)

2. Tài sản cố định vô hình 227 V.09 12.085.709.635 12.884.920.630
- Nguyên giá 228 20147.814.890 20.147.814.890
- Giá trị hao mòn luỹ kể (V 229 (8.062.105 255) (7.262.894.260)

IV. Tài sản dở dang dài híin 240 181.054.685.941 168.769.735.942
1. Chi phí xây dimg cơ bản dờ dang 242 V.10 181.054.685.941 168.769.735.942
V. Các khoản đầu tư tài cllính dài hạn 250 v . l l 509.920.938.496 510.757.220.687
1. Đầu tư vào công ty con 251 376.034.488.600 374.466.425.566
2. Đầu tư vào công ty liên ì ỉết, liên doanh 252 - -
3. Đầu tư góp vốn vào đơn /ị khác 253 247.439.088.500 237.139.088.500

4. Dự phòng đầu tư tài chín 1 dài hạn 254 (113.552.638.604) (100.848.293.379)

VI. Tài sản dài hạn khác 260 424.947.914.081 429.359.154.090
1. Chi phí trả tirước dài hạri 261 V.12 8.634.186.674 1 202712 183
2. Tài sản dài hạn khác 268 V.13 416.31-3.727.407 428.156.441.907

TỎNG Cộl^C; TÀI SẢN 270 1.451.169.087.939 1.516.762.898.143

(Tiếp theo)

( Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 33 là bộ phận họp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁIS
Địa chi: số 2 Vũ Quang - TP

G SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh

Mẩu số BOla-DN
Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỎI KÊ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợ ngắn hạn
1. Phải trà người bán ngắn hạn
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

3. Thuế và các khoàn phải nập nhà nước
4. Phải trả người l ao động
5. Chi phí phải trà ngắn hạn

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả ngắn hạn khác

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9. Dự phòng phải trả ngắn hạn
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi
11. Nợ dài hạn
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
B. VỐN CHỦ SỞ Hửu  

I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn góp chù sở hữu

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

2. Quỹ đầu tư phát triển
3. Lợi nhuận chưa phân phối

- LNST chưa phân phối lũy 1

- LNST chưa phân phối kỳ này
4. Nguồn vốn đầu tư XDC Ei
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí
2. Nguốn kinh phí đã hình thành TSCĐ

kế đến cuối kỳ trước

TỎNG CỘNG NGUỒN VỐN

Người lậ p biếu

vy

Võ Th Hoa

Mã số TM

440

Ke toán trưỏng

Số cuối quý

1.451.169.087.939

Đơn vị tính: đồng

Số đầu năm

300 296.723.023.499 309.794.266.937

310 209.649.219.258 219.180.462.696
311 V.14 70.295.286.688 66.943.334.552

312 V.1S 3.994.077.401 1.768.758.831

313 V.16 48.557.600 1.741.534.017
314 2.239.464.295 4.823.613.295

315 17.547.230 102.004.079

316
319 V.17 23.882.170.464 23.290.434.310

320 V.18 97.876.265.096 109.872.200.128

321 - -
322 11.295.850.484 10.638.583.484

330 87.073.804.241 90.613.804.241
338 V.19 87.073.804.241 90.613.804.241

400 1.154.446.064.440 1.206.968.631.206
410 V.20 1.123.786.501.536 1.124.629.068.302
411 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

411A 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

418
421

4.500.000.000
18.150.586.918 23.493.153.684

421A 15.493.153.684 14.813.952.492

421B 2.657.433.234 8.679.201.192

422 - -
430 30.659.562.904 82.339.562.904
431 30.659.562.904 82.339.562.904
432 _ -

1.516.762.898.143

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2018 

đốc

Bùi Văn Minh

( Các thuyết mirih từ trang 6 đến trang 33 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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TÓNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Mẩu số B02a-DN
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tài chính

( Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 33 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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( Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 33 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)



TỎNG CÔNG TY KHO
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang -

ÍNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
rp Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mau số B03a-DN
Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIÈN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ  01/01/2018 đến 30/9/2018

Chỉ tiêu

ha;I. Lưu chuyến tiền từ
1. Tiền thu từ bán hàng,
2. Tiền chi trả cho người
3. Tiền chi trả cho người
4. Tiền lãi vav đã trả
5. Thuế thu nhập doanh 1
6. Tiền thu khác từ hoạt
7. Tiền chi khác cho hoạ 
Lưu chuyển tiền thuần

II. Lưu chuyển tiền từ
1. Tiền chi để mua sắm,
2. Tiền thu từ thanh lý
3. Tiền chi cho vay, mua
4. Tiền thu hồi cho vay,
5. Tiền chi đầu tư góp vc
6. Tiền thu hồi đầu tư
7. Tiền thu lãi cho vay, c 
Lưu chuyển tiền thuần

III. Lưu chuyển tiền từ
1. Tiền thu từ phát hành
2. Tiền trả lại vốn góp ch 

của doanh nghiệp đã phát
3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền trả nợ gốc vay
5. Tiền trả nợ gốc thuê tầi
6. Cổ tức, lợi nhuận đã tr; 
Lưu chuyên tiền thuần

Lưu chuyển tiền thuần 
Tiên và tương đương ti
Ảnh hường của. thay đổi 
Tiền và tương đương ti|Ế

nh

ạt động kinh do:anh
oung cấp dịch vụ và doanh thu khác 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
lao động

Ìghiệp đã nộp 
động kinh doanh 

động kinh doanh 
ừ hoạt động kinh doanh

loạt động đầu tư
íây dựng TSCĐ và các TSDH khác 
ượng bán TSCĐ và các TSDH khác 
các công cụ nợ của đơn vị khác 

)án lại các công cụ nợ của đơn vị khác 
n vào đơn vị khác 

vốn vào đơn vị khác 
ổ tức và lợi nhuận được chia 
iừ hoạt động đầu tư

hoạt động tài chính
;ổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 
o các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 
lành

chính 
ả cho chủ sở hữu 

từ hoạt động tài chính

trong kỳ 
ền đầu kỳ
tỷ giá quy đổi ngoại tệ 
ncuối kỳ

Ngưòi lập biếu

Võ Thị Hoa

Ke toán trưởng 

Bùi Văn Minh

Đơn vị tính: đổng
M ã

Ấsô
9 tháng đầu năm 

2018
9 tháng đẩu năm 

2017
2 3 4

1 141.527.896.721 147.704.967.601
2 (18.267.474.390) (13.635.744.040)
3 (15.393.721.843) (23.687.900.355)
4 (6.458.614.394) (8.741.103.047)

6 11.909.711,854 20.025.718.649
7 (11.018.578.959) (9.848.856.750)

20 102.299.218.989 111.817.082.058

21 (714.360.000)
22 57.150.000 21.065.000
23
24
25 (800.000.000)
26
27 36.112.943 3.298.284
30 (706.737.057) (689.996.716)

31 -

32

33 13.686.850.385 22.375.800.552
34 (113.755.289.479) (128.639.327.348)
35
36 (1.580.365.000) (1.815.087.000)
40 (101.648.804.094) (108.078.613.796)

50 (56.322.162) 3.048.471.546
60 4.492.929.546 224.585.132
61
70 4.436.607.384 3.273.056.678

Hà Tĩnh, ngày 23 thảng 10 năm 2018 
t đốc

( Các thuyết minh tì ' trang 6 đến trang 33 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÔNG TY KHO
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang -

\N G  SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

I.

1.

Đặc điểm hoạt đ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

9 tháng đầu năm 2018 

ìng của doanh nghiệp

Hình thức sở  hữu

Tổng Công ty K 
nghiệp Nhà nước 
Phủ. Tổng Công 
định số 1847/QĐ

vỏn:

hoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (sau đây viết tắt là "Tổng Công ty") là Doanh 
được thành lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/4/2003 của Thủ tướng Chính 

đã thực hiện cổ phần hóa theo phương án cổ phần đă được chính phủ Phê duyệt theo Quvết 
TTg ngày 11 tháng 10 năm 2013. Theo đó:

ty

vốn  điều lệ : 1.32 0.000.000.000 Đồng. (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng./.)-

Theo Quyết định 
điều lệ khi chuyểili 
điều lệ là 1.320.”  
Cổ phần nhà nước 
Cổ phần bán ưu đ 
Cổ phần bán cho 
Cổ phần bán cho

số 463/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cơ cấu vốn 
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh thành Công ty cổ phần theo đó: vốn
0.000 tỷ đồng tương ứng với 132.000,000 cổ phần trong đó 
nắm giữ 109.560.000 cổ phần chiếm 83% vốn điều lệ; 

ãi cho cho người lao động 960.400 cổ phần chiếm 0,73% vốn điều lệ; 
ìhà đầu tư chiến lược 19.541.800 cổ phần chiếm 14,8% vốn điều lệ 
ìhà đầu bên ngoài 1.937.800 cổ phần chiếm 1,47% vốn điều lệ

2. Ngành nghề kinh doanh:

Khai khoáng khácỊ chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác chế biến kinh doanh các loại khoáng sản, quặng 
có chất phóng xạ;

Sản xuất VLXD 
phẩm tù xi măng

l ừ đất sét; sx sản phẩm gốm sứ khác; sx xi măng, vôi và thạch cao; Sx bê tông và các sản 
/à thạch cao;

Bán buôn vật liệuỊ, thiết bị lắp đặt khác trong XD: Kinh doanh và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; 

Kinh doanh khách sạn, thương mại du lịch, nhà hàng, văn phòng cho thuê;

Dịch vụ lưu trú n: 
du lịch; Điều hành

Ịắn ngày: Kinh doanh khách sạn; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Đại lý 
tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

Bán buôn máy moi 
loại máy móc thiết

Giáo dục nghề ng

Cung ứng và quả 
ngoài;

c, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: kinh doanh và xuất nhập khẩu các 
bị;

ìiệp: Đào tạo dạy nghề;

n lý nguồn lao động: Dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước

Bốc xếp hàng hóa 

Chăn nuôi trâu bò

: Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đường biển và đường bộ; 

, lợn, Hươu, gia cầm;

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;

Sản xuất thực phấ m khác chưa được phân vào đâu: Sx chế biến thực phẩm chức năng từ nhung hươu;

( Gác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỐNG CÔNG TY KHo Ịá NG s ả n  v à  t h ư ơ n g  m ạ i  h à  t ĩ n h  -CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mầu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;

í n

sx phân bón và 1

sx phụ tùng và b

Sản xuảt thực phíìm khác chưa được phân vào đâu: Sx chế biến thực phẩm chức năng từ nhung hươu;

Chế biến bảo qu 
biến và bảo quản 
Bán buôn nhiên 1 
có liên quan;

Nuôi trồng thủy

thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế 
rau quả;
iệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Kinh doanh và XNK xăng dầu và các sản phẩm

sán nội địa: Trồng và chế biến các loại thủy sản; Sản xuất giống thủy sản; 

ìợp chất Nito: sx và kinh doanh phân bón hữu cơ;

ộ phận phụ trợ cho cho xe có động cơ và động cơ xe: sx linh kiện phụ tùng ô tô;

sx hàng may sẵr (trừ trang phục); May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

Bán buôn tổng hợp: Kinh doanh thương mại tổng hợp, XNK hàng tiêu dùng: Điện lạnh, điện dân dụng, xe
máy, bêp ga, dày

Kinh doanh bất (íộng sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê: Kinh doanh nhà, đất, kinh doanh
văn phòng cho th

Xây dụng các cô 
hạ tầng kỹ thuật, 
nghiệp, cụm dân

Xây dựng các cô 
tư vấn kỹ thuật c 
án, Tư vấn khảo 
công nghiệp, gia

Vận tải hàng hóa

Nhân và chăm s 
lương thực chất

Hoạt động dịch 
và quốc tế.

dép, quân, áo, hàng gôm sứ, dụng cụ thê thao;

uê; Xây dựng nhà các loại;

ng trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thủy lợi, 
đường dây và trạm biến áp đến 35KV. Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công 
cư và đô thị, kinh doanh nhà;

ng trình đường sắt và đường bộ; Chuẩn bị mặt bằng: San lấp mặt bằng; Hoạt động kiến trúc và 
ó liên quan khác: Lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án, tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu, quản lý dự 
sát địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế, quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dạng và 
3 thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp;

bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biển và viến dương;

3c giống Nông nghiệp: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hạt giống rau quả, giống cây 
ượng cao; sx và kinh doanhh giống cây ăn quả; sx và kinh doanh giống thủy sản;

/ụ hồ trợ trực tiếp trực tiếp khác cho vận tải hàng không: dịch vụ bán vé máy bay trong nước

1. Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán

(

Tổng Công ty c ó trụ sở tại: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

ì: Bắt đầu chuyển sang Công ty CP từ ngày 01/03 và kết thúc vào ngày 31/12 năm Dương lịch, 

tiếp theo bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm Dương lịch

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng)

III. Chuẩn mực kế 

Chế độ kế toán áp dụng:

Tổng Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư bổ sung, sửa đổi kèm theo.

toán và chế độ kế toán áp dụng

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHO
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang -

ÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

1.

2.1

2 .2 .

Tuyên bố về việc

Tổng Gàng ty đã 
đã ban hành. Các 
tư hướng dẫn thực

tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

áp dụng các chuấn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hưcmg dẫn chuẩn mực do Nhà nước 
báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông 
hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kể toá

Tổng Công ty đã 

IV. Các chính sách

n áp dụng:

ip  dụng hình thức Nhật ký chung thực hiện ghi sổ theo phần mềm kế toán trên máy vi tính.

kê

Nguyên tắc ghi n\lí 

Nguyên tắc xác đ

toán áp dụng

hận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

nh các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiềii 
ngắn hạn có tính 
rủi ro ve thay đổi 
đích đấu tư hay là

mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư 
thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều 
giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục 
các mục đích khác.

2. Các khoản đầu tư

Chứng lứioán kinh doanh

Chứng khoán kin 
mua vào bán ra đ 
giá gốc bao gồm 
theo giá gốc trừ 
được lập khi giá 
phòng được lập, 
dự phòng chỉ đượ 
giá trị ghi sổ của

1 doanh là các loại chứng khoán được Tổng Công ty nắm giữ vì mục đích kinh doanh, tức là 
thu lợi nhuận trong thời gian ngắn. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo 

ậiá mua cộng các chi phí mua. Sau ghi nhận ban đầu, chứng khoán kinh doanh được xác định 
i dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 

thị trường của chửng khoán giảm xuống thấp hơn giá trị ghi sổ của chúng. Sau khi khoản dự 
nếu giá thị trường của chứng khoán tăng lên thì khoản dự phòng sẽ được hoàn nhập. Khoản 
rz hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của chứng khoán kinh doanh không vượt quá 
các chứng khoán này khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đ 
năng nắm giữ đến 
phiếu, cổ phiếu ưi 
các khoản cho va 
phòng cho các: khoi

ến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Tổng Giám đốc của Công ty dự định và có khả 
ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, trái 

I đãi mà bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và 
y nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự 
ản phải thu khó đòi.

2.3. Đầu tư vào công tỵ con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

• vào công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận ban đầu 
ị;ồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu 
3ịnh theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập 
' ằu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Tổng Công ty 
a|u tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi 
: 10 các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong 
ỉiá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của các'chúng khi giả định không 

; nào đã được ghi nhận

Các khoản đầu tư 
theo giá gốc bao 
tư này được xác 
khi đơn vị nhận 
khi quyết định đa 
nhuận để bù trừ c 
phạm vi sao cho 
có khoản dự phònb

( Qác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - rp  Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

2.4. Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác:

5.

Đâu tư vào các 
mua và các chi pt 
giá gốc trừ đi dự 
phát sinh lỗ, ngoái 
Dự phòng giảm g 
khoản lỗ đã được 
ghi sổ của khoản 
đã được ghi nhận

ng cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá 
í mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo 
phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư 
i trừ trường họp khoản lỗ đó đã nàm trong dự kiến của Tổng Công ty khi quyết định đầu tư. 
iá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các 
lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị 

p u  tư không vượt quá giá trị ghi sổ của các chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào

Các khoản phải thu

u khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòngCác khoản phải th 
phải thu khó đòi.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho đượi 
được tính theo 
sinh để có được 
gốc bao gồm ngư* 
thuần có thể thực 
hoàn thành sản

phư<
hài

phẩi

Công ty áp dụng 
kho.

h XI

Tài sản cô định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định 
định hữu hình ba4 
trực tiếp để đưa 
dỡ, di dời tài sản 
định hữu hỉnh đã 
quả hoại: động kir 
rằng các khoản 
định hữu hình vưọ 
như một khoản ng

tí.

ct

Khấu hao

Khấu hao được tí 
hữu hình. Thời gi 
ngày 25 tháng 04

'C phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc 
ơng pháp [nhập trước xuất trước/ bình quân gia quyền] và bao gồm tất cả các chi phí phát 

àng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm và sản phẩm dở dang, giá 
lyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị 

hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để 
m và các chi phí bán hàng.

phương pháp [kê khai thường xuyên/phương pháp kiểm kê định kỳ] để hạch toán hàng tồn

u hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan 

i sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến, và chi phí để tháo 
và khôi phục hiện trường tại địa điểm đặt tài sản. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố 
đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết 
h doanh mà chi phí phát sinh, Trong các trường họp có thể chứng minh một cách rõ ràng 
i phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố 

trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa 
uyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

ính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định 
an khấu hao được tính theo thời gian khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC 
năm 2013 của Bộ Tài chính. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

Loại tài sản Thòi gian KH

Nhà cửa, vật kiến trúc 1 0 -2 0  năm

Máy móc thiết bị 3 -1 2  năm

Phương tiện vận tí i, truyền dẫn 6 - 10 năm

Tài sản cố định vô hình 3 - 3 4  năm

(C ác  thuyêt minh này là bộ phận hợp thành  Báo cáo  tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHO
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang -

ÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tình Hà Tĩnh

Mẩu số B09a-DN
Thuyết minh BCTC

6.

7.

8.

Tài sản cô định hữu hình thuê tài chính

Các hợp đồng 
phần lớn rủi ro

thu<
va

được thể hiện bằri 
của các khoản tiề 1 

Khấu hao của tài
cuặdụng ước tính 

tài sản cố định hữi

aê được phân loại là thuê tài chính nếu theo các điều khoản của họp đồng, Công ty đã nhận 
ì  lợi ích gắn liền với quyền sở hữu. Tài sản cố định hữu hình dưới hình thức thuê tài chính 
g số tiền tương đương với số thấp hơn giữa giá trị họp lý của tài sản cố định và giá trị hiện tại 
' thuê tối thiểu, tính tại thời điểm bắt đầu thuê, trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 
sản thuê tài chính được hạch toán theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
tài sản thuê tài chính. Thời gian hữu dụng ước tính của tài sản thuê tài chính nhất quán với 

u hình

Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đ |t  

Quyền sử dụng đại 

Quyền sử dụng đẠi 

Quyền sử dụng đ;

•t gồm có:

t được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất; 

t nhận chuyển nhượng họp pháp;

Quyền sử dụng đá’ 
cho thời hạn dài h

t thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà tiền thuê đất đã được trả trước 
ơn 5 năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

đ ítQuyên sử dụng 
dụng đất bao gồm 
tư]/ giá mua] và c 
phương pháp đười

được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của quyền sử 
[giá trị của quyền sử dụng đất được ghi nhận trong [Giấy phép Đầu tư/Giấy chứng nhận Đầu 

ác chi phí liên quan trực tiếp tới việc có được quyền sử dụng đất. Khấu hao được tính theo 
g thẳng.

Phần mềm máy vi tính

Giá mua của phầr 
có liên quan thì 
hao theo phương

đư<

có đủ nguồn lực c 

phí nhân công trự

mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng 
ợc vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi tính được tính khấu 

]|)háp đường thẳng.

Chi phí triển khai

Chi phí cho các hoạt động triển khai mà thông qua các hoạt động này các kết quả nghiên cứu được áp dụng vào 

việc lập kế hoạch hoặc thiết kế các quy trình sản xuất và sản xuất các sản phẩm mới hoặc được cải tiến đáng 

kể, sẽ ỚƯỢC vốn hoa nếu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất đó khả thi về mặt kỹ thuật và thương mại và Công ty

ể hoàn tất việc triển khai. Các chi phí triển khai được vốn hóa bao gồm nguyên vật liệu, chi 

: tiếp và một phần chi phí chung được phân bổ thích hợp. Các chi phí triển khai khác được

ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất] như là một khoản chi phí trong kỳ khi các chi

phí này phát sinh

trong đó khấu hao 
Bất động sản đầu

Bất động sản đầu

Chi phí triển khai đã vốn hóa được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế,

được tính theo phương pháp đường thẳng . 
tư

tư cho thuê

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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10.2

Nguyên giá 
Bất động sản đầu 
của bất động sản

tư cho thuê được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu 
đầu tư cho thuê bao gồm giá mua, chi phí quyền sử dụng đất và các chi phí liên quan trực tiếp

đên việc đưa tài sản đên điêu kiện cân thiêt đê tài sản có thê hoạt động theo cách thức đã dự kiến bời ban quản 
lý. Các chi phí pliát sinh sau khi bất động sản đầu tư cho thuê đã được đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa 
và bảo trì được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm] mà các chi phí này phát sinh. 
Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế 
trong tương lai dự tính thu được từ bất động sản đầu tư cho thuê vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như
đánh giá ban đâu 
tư cho thuê 
Khấu hao 
Khấu hao được tí 
tư.

nh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của bất động sản đầu

Bất động sản đầu

Trước ngày 1 thá 
bất động sản đầu 
nắm giữ chờ tăng 
chờ tăng giá sẽ điịr 
thấp hcm giá trị g 
cậy. Khoản ghi gi

tư  nắm giữ  chờ tăng giá

Ig 1 năm 2015, bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá được kế toán tương tự như đối với 
tư cho thuê. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, do áp dụng Thông tư 200, bất động sản đầu tư 
giá không được tiếp tục trích khấu hao nữa. Giá trị ghi sổ của bất động sản đầu tư nắm giữ 
■ợc ghi giảm nếu có bàng chứng cho thấy giá thị trường của bất động sản đầu tư giảm xuống 
li sổ của bất động sản này và giá trị khoản tổn thất có thể xác định được một cách đáng tin 
:ảm giá trị của bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá được tính vào giá vốn hàng bán

9. Xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng cơ bản 
chưa lăp đặt xong]

10. Chi p h í trả trước dài hạn

10.1 Chi phí trước hoại: động:

thì các chi phí này được vôn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của bất động sản đầu

dở dang phản ánh các khoản chi phí [xây dựng và máy móc] [chưa được hoàn thành hoặc 
Không tính khấu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong quá trình [xây dựng và lắp đặt].

Giá trị hợp đồng xây dựng dở dang

Giá trị hợp đồng 
kết thúc kỳ kế toâ: 
hợp đồng xây dựri 
so với thanh toán 
trả theo tiến độ kế

ây dựng dở dang được phản ánh theo giá vốn cộng với lợi nhuận ước tính cho đến thời điểm 
n. Giá vốn phản ánh các khoản chi phí liên quan trực tiếp và có thể tính vào giá thành theo 
g. Khoản chênh lệch của giá trị hợp đồng xây dựng cơ bản dở dang cao hơn hoặc thấp hon 
theo tiến độ kế hoạch và tạm ứng từ khách hàng được thể hiện là khoản phải thu hoặc phải 
hoạch hợp đồng xây dựng.

Chi phí trước hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất], ngoại trừ chi 
phí thành lập, chi phí đào tạo, quảng cáo, khuyến mại phát sinh từ ngây thành lập cho tới ngày bắt đầu hoạt 
động, là [ngày ba: đầu sản xuất thử]. Các chi phí này được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn, được phản 
ánh theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động 
kinh doanh.

Chi phí hỗ trợ kỹ 
được phân bổ theo

thuật: Chi phí hỗ trợ kỹ thuật phát sinh do công ty cung cấp các hỗ trợ về mặt kỹ thuật và 
phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn của hợp đồng hồ trợ kỹ thuật.

( Qác thuyết minh nàỵ là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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10.3 Chi phí đât trả tr 
thuê mà Công ty 
cố địnH vô hình 
Hướng dẫn che C 
đến việc bảo đản 
kinh doanh theo

JỚc: Chi phí đât trả trước bao gôm tiên thuê đât trả trước, kê cả các khoản liên quan đên đât 
đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện ghi nhận tài sản 
theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013 
ộ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, và các chi phí phát sinh khác liên q 
1 cho việc sử dụng đất thuê. Các chi phí này được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt độn 

phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê đất.

uan

10.4 Công cụ và dụng cụ:

Công cụ và dụnị; 
doanh bình thười 
nhận là tài sản cc 
đường thẳng.

11. Lợi thể thương mại

cụ bao gồm các tài sản Tổng Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh 
Ìg, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu VND và do đó không đủ điều kiện ghi 
định theo Thông tư 45. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp

Lợi thế thương n 
mại được xác địr 
lệch giữa chi phí 
tiềm tàng của 
cáo kết quả hoạt

đơ i

lại phát sinh trong việc mua lại công ty con, công ty liên kết và liên doanh. Lợi thế thương 
h theo giá gốc trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Giá gốc của lợi thế thương mại là khoản chênh 
mua và lợi ích của Tổng Công ty trong giá trị họp lý thuần của các tài sản, nợ phải trả và nợ 

vị bị mua. Khoản chênh lệch âm (lãi từ giao dịch mua giá rẻ) được ghi nhận ngay vào báo 
ỉộng kinh doanh.

Lợi thế thương ư 
của lợi thế thươn 
Giám đốc xác địr

Đối với các khoả 
được bao gồm trc

Trước ngày 1 thá 
liên kết hoặc cơ s

Thay đổi chính Si

ại phát sinh khi mua công ty con được phân bổ theo phương pháp đường thẳng. Giá trị ghi sổ 
g mại phát sinh khi mua công ty con được ghi giảm xuống bằng giá trị có thể thu hồi khi Ban 
h khoản lợi thế thương mại không thể thu hồi toàn bộ.

n đầu tư được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị ghi sổ của lợi thế thương mại 
ng giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

ng 1 năm 2015, lợi thế thương mại bao gồm trong giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty 
ở kinh doanh đồng kiểm soát được phân bổ theo phương pháp đường thẳng. Kể từ ngày 1 thán

,ch kế toán này được áp dụng phi hồi tố

12. Các khoản phải

Các khoản phải t 
khoản pihải trả kh

13. Dự phòng

Một khoản dự pì 
nghĩa vụ pháp lý 
lợi ích kinh tế trc 
định bằng cách c 
đánh giá của thị t

rả người bán và các khoản phải trả khác

ả người bán và khoản phải trả khác thể hiện theo nguyên giá.Các khoản phải trả người bán và 
ác thể hiện theo nguyên giá.

òng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, [Công ty/Tập đoàn] có 
liện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các 
ng tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác 
liết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh 
rường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Chi phí khôi phục 
Tổng Công ty có 
vào thờỉ điểm kết 
áp dụng là lãi suất 
liên quan đến kho

Chi ph í bào hành 
Khoản dự phòng 
kế toán. Khoản I 
hành đã phát sinh

Dự phòng trợ cấp thôi việc

Theo Bộ luật Lac 
kiện”) tự nguyện

hiện trường :
nghĩa vụ phải phục hồi nguyên trạng mặt bằng đất mà Tổng Công ty đã xây dựng nhà máy 
thúc giai đoạn thuê đất. Dự phòng được lập dựa trên lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu 
: trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường về giá trị thời gian của tiền và các rủi ro cụ thể 
ản phải trả mà chưa được bao gồm trong ước tính tốt nhất về các khoản chi.

về chi phí bảo hành liên quan chủ yếu tới hàng hóa đã bán ra và dịch vụ đã cung cấp trong kỳ 
■ ự phòng được lập dựa trên ước tính xuất phát từ các dữ liệu thống kè lịch sử về chi phí bảo 
liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ tương tự

động Việt Nam, khi nhân viên làm việc cho công ty từ 12 tháng trờ lên (“nhân viên đù điều 
chấm dứt họp đồng lao động của mình thì bên sử dụng lao động phải thanh toán tiền trợ cấp 

thôi việc cho nhân viên đó tính dựa trên số năm làm việc và mức lương tại thời điểm thôi việc của nhân viên 
đó. Dự phòng trự cấp thôi việc được lập trên cơ sở mức lương hiện tại của nhân viên và thời gian họ làm việc

gh

cho Cồng ty.

Theo Luật Bảo h 
bảo hiểm thất n 
Công tv không p 
năm 2009. Tuy 
tháng 12 năm 201 
2008 và mức lươi

14. Trái phiếu phát I

14.1 Trái phiếu thườn

Tại thời điểm gh

ểm xã hội, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, Tổng Công ty và các nhân viên phải đóng vào quỹ 
iệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, 

lải lập dự phòng trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc của nhân viên sau ngày 1 tháng 1 
iịihiên, trợ cấp thôi việc phải trả cho các nhân viên đủ điều kiện hiện có tại thời điểm ngày 31 

5 sẽ được xác định dựa trên số năm làm việc của nhân viên được tính đến 31 tháng 12 năm 
g bình quân của họ trong vòng sáu tháng trước thời điểm thôi việc.

hành

nhận ban đầu, trái phiếu thường được xác định theo giá gốc bao gồm khoản tiền thu đưọc từ 
việc phát hành tiịái phiếu trừ đi chi phí phát hành. Các khoản chiết khấu, phụ trội và chi phí phát hành được
phân bô dân theo

14.2 Trái phiếu chuyển đổi:

Trái phiếu có tho 
tự như đổi với tr 
không được kế to

thốTrái phiêu có 
gồm ha.i cấu phai 
hữu (quyền chọn

phương pháp [lãi suât thực tê/đường thăng trong suôt kỳ hạn của trái phiêu].

chuyển đổi sang một lượng cổ phiếu không xác định được kế toán theo phương pháp tương 
ái phiếu thường. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu sang một lượng không xác định cổ phiếu 
án riêng biệt.

chuyên đôi thành một sô lượng cô phiêu xác định được coi là công cụ tài chính phức hợp 
i: cấu phần nợ phải trả tài chính (nghĩa vụ phải thanh toán gốc và lãi) và cấu phần vốn chủ sở 
chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu).

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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15.3

15.4

Tại thời điêm ghi 
thanh toán trong 
nhưng không có 
các điều khoản 
chuyển đổi thành 
cấu phần nợ phải 
hạn của trái phiếul]

nhận ban đâu, câu phân nợ phải trả tài chính được xác định băng cách chiết khấu các khoản 
i ương lai của trái phiếu về giá trị hiện tại theo lãi suất của trái phiếu tương tự trên thị trưòng 
quyền chuyển đổi sang cổ phiếu hoặc theo lãi suất thị trường mà Tổng Công ty có thể vay với 
tương tự (nêu không có lãi suất thị trường cùa trái phiếu tương tự nhưng không có quyền 
' cổ phiếu). Các khoản chiết khấu, phụ trội và chi phí phát hành được ghi giảm/tăng vào giá trị 

trả và sau đó được phân bổ dần theo phương pháp [lãi suất thực tế/đường thẳng trong suốt kỳ

Câu phân vôn chì 
cấu phần nợ phải

sở hữu được ghi nhận ban đầu theo giá trị còn lại của công cụ tài chính sau khi trừ đi giá trị 
trả tài chính.

Sau ghi nhận ban 
bổ sử dụng phươrt; 
và phần nợ gốc 
giữa chi phí lãi

đầu, cấu phần nợ phải trả tài chính của trái phiếu chuyển đổi được xác định theo giá trị phân 
g pháp lãi suất thực tế.Tổng Công ty tính toán chi phí lãi trái phiếu dựa trên lãi suất thực tế 
la cấu phần nợ phải trả tài chính được xác định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Chênh lệch 
i phiếu tính toán và lãi trái phiếu danh nghĩa được ghi tăng phần nợ gốc của cấu phần nợ.

Khi đáo hạn, quy«:; 
kể trái phiếu có đự<

n chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được kết chuyển vào thặng dư vốn cổ phần bất 
ợc chuyển đổi hay không.

15. [Vốn cỗphần/vốn góp]

15.1 Vốn góp:
Vốn góp được gh 
vốn.

nhận tại ngày góp vốn theo số thực góp trừ đi các chi phí liên quan trực tiếp đến việc góp

[ 5.2 Cổ phiếu phổ thông:
Chi phí phát sinh 
thặng dư vốn cổ p

Cổ phiếu ưu đãi: 
Loại cổ phiếu ưu 
định không phụ th 
tiền. Mức cổ tức 
tài chính trong kỳ 
Cổ phiếu ưu đ ã i" 
tùy theo quyết địn 
có yêu cầu phải ứ  
tức tùy theo quyết 
cổ

liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào 
lần.

đãi được phân loại là nợ phải trả tài chính do cổ phiếu ưu đãi này có mức cổ tức được xác 
uộc vào quyết định của đơn vị và người nắm giữ cổ phiếu có quyền bán lại cho đơn vị để lấy 
íược xác định không phụ thuộc vào quyết định của Tổng Công ty được ghi nhận vào chi phí 
phát sinh.
ông được đơn vị mua lại được phân loại là vốn chủ sở hữu do cổ phiếu này có mức cổ tức 

h của Tổng Công ty, không có nghĩa vụ chuyển giao tiền hay tài sản tài chính khác và không 
anh toán bằng một số lượng có thể thay đổi công cụ vốn chủ sở hữu của Công ty. Do đó cổ 
định của Tổng Công ty được ghi nhận là phân phối vốn chủ sở hữu theo nghị quyết của các
đông của Tổng Công ty.

kh

Mua lại và phát hè 
Khi mua lại cổ ph 
quan trực tiếp, trừ 
quỹ trong phần vc 
phát hành lại đượQ 
và giá vốn của cổ

nh lại cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu quỹ):
iếu đã được ghi nhận là vốn chủ sở hữu, giá trị khoản thanh toán bao gồm các chi phí liên 
đi thuế, được ghi giảm vào vốn chủ sở hữu. c ổ  phiếu đã mua lại được phân loại là cổ phiếu 
n chủ sở hữu. Khi cổ phiếu quỹ được bán ra sau đó (phát hành lại), giá vốn của cổ phiếu 
xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Chênh lệch giữa giá trị khoản nhận được 

3hiếu phát hành lại được trình bày trong thặng dư vốn cổ phần.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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16. Phân loại các công cụ tài chính

Nhằm mục đích c uy nhất là cung cấp các thông tin thuyết minh về tầm quan trọng của các công cụ tài chính 
đối với tình hình :ài chính và kết quả hoạt động kinh doanh [họp nhất] của [Công ty/Tập đoàn] và tính chất và 
mức độ rủi ro ph^t sinh từ các công cụ tài chính, [Công ty/Tập đoàn] phân loại các công cụ tài chính như sau:

Tài sản tài chính

được xác định theo giả trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh

16.1

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính 
sản tài chính thỏa

Có bằng chứng

được xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một tài 
mãn một trong các điều kiện sau:

- Tài sản được mua chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;

/ề việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

- Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đồng bảo 
lãnh tài chính hoỉ.c một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

- Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, Tổng Công ty xếp tài sản tài chính vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý 
thông qua Báo cáịo kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khoản đầu trn ắ m  giữ đến ngày đáo hạn:

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố 
định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà Tổng Công ty có ý định và có khả năng giữ đến ngày 
đáo hạn, ngoại trừ:

- Các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được Tổng Công ty xếp vào nhóm xác định theo 
giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Các tài sản tài ohính đã được Tổng Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán;

- Các tài sản tài qhính thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải thu.

Các khoản cho vay và phải thu:

Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có 
thể xác định và không được niêm yết trên thị trường, ngoại trừ:

Tổng Công ty có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tương lai gần được phân loại là tài sản 
đích kinh doanh, và các loại mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu được Tổng Công ty xếp vào

- Các khoản mà 
nắm giữ vì mục
nhóm xác định tHeo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Các khoản được Tổng Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán tại thời điểm ghi nhận ban đầu; hoặc

- Các khoản mà 
giảm chất lượng

Tài sản tài chỉnh

Tài sản tài chính 
không được phân

(

Tổng Công ty có thể không thu hồi được phần lớn giá trị đầu tư ban đầu, không phải do suy 
tín dụng, và được phân loại vào nhóm sẵn sàng để bán.

sẵn sàng để bán:

sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác địrih là sẵn sàng để bán hoặc 
loại là:

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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16.2

17.

Các tài sản tài chính xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Các khoản đầu t

- Các khoản cho \ 

Nợ phải trả tài ch 

Nợ phải trả tài ch

Nợ phải trả tài ch 
khoản nợ phải trả

Nợ phảỉ trả tài ch 
tài chính

- Khoản nợ đó đuợc tạo ra chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn;

- Có bằng chửng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

ư giữ đến ngày đáo hạn; hoặc 

ay và các khoản phải thu. 

nh

ính được xác định theo giả trị hợp ¡ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

ính được xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một 
tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

ính được Ban Giám đốc phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh. Một khoản nợ phải trả 
được phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh nếu:

- Là công cụ tài c hình phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đồng bảo 
lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ

Các khoản nợ phải trả tài chính không được phân loại là nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị hợp lý 
thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ được phân loại là nợ phải trả tài chính được xác định theo 
giá trị phân bổ.

Việc phân loại CÍIC công cụ tài chính kể trên chỉ nhằm mục đích trình bày và thuyết minh và không nhằm mục 
đích mô tả phưcmg pháp xác định giá trị của các công cụ tài chính, Các chính sách kế toán về xác định giá trị 
của các công cụ tài chính được trình bày trong các thuyết minh liên quan khác.

Thuế

do;Thuế thu nhập 
nhập hoãn lại. 
trừ trường hợp c 
hữu, thì khi đó cãi

anh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu 
huế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại 
ó các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở 
c thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập h 
mức thuế suất cc 
những năm trước

hoThuế thu nhập 
trị ghi sổ cho mụ 
và nợ phải trả. 
toán giá trị ghi 
có hiệu lực tại n

ện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các 
hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến

Oi
so

ãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đôi kê toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá 
c đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản 
iá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh 
cùa các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản 

kết thúc kỳ kế toán.ế;ày

( pác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Tài sản thuế thu 
tương lai để tài 
trong phạm vi kầ

Doanh thu và th 

Doanh thu bán h

u nhập khác

àng

Doanh thu bán 
gắn liền với quy 
ghi nhận nếu nh 
thu hoặc liên qu 
đã trừ đi số chiế

hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích 
ền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được 
ư có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải 
an tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bán được ghi nhận theo số thuần sau khi 
khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

Cung cấp dịch V

Doanh thu cung 
hoàn thành của 
trên khảo sát cá 
không chắc chắr

cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ phần trăm 
ịiao dịch tại ngày kết thúc niên độ. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc được đánh giá dựa 
c công việc đã được thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố 
trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

Dịch vụ gia công

Doanh thu cung 
được gia công X' 
trọng yếu không

Hợp đồng xây dưng

Doanh thu hợp 
thành khi kết qiị 
được đánh giá 
những yếu tố trọ

Doanh thu cho thuê

tlĩDoanh thu cho 
pháp đường thẳri 
một bộ phận hợp

Doanh thu từ tiền lãi 

Doanh thu từ tiền 

Doanh thu từ cổ

(

nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong 
sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm 
ông còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng, 

tức

C ác thuyêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo  tài chính)
17

cấp dịch vụ gia công được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi hàng hoá 
ong và được người mua chấp nhận. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố 
chắc chắn liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

đồng xây dựng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tiến độ hoàn 
ả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính được một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành 
ựa trên khảo sát các công việc đã thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có 
ng yếu không chắn chắn liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu.

uê tài sản được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [họp nhất] theo phương 
g dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng cho thuê được ghi nhận như là 
thành của tổng doanh thu cho thuê.
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Doanh ihu từ cổ tjức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập. c ổ  tức bằng cổ phiếu không được ghi
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minh số 37). cổ  
ghi sổ của khoản

18.8 Các khoản thanh

Các khoản thanh 
pháp đường than 
cáo kết quả hoạt

19. Chi phí vay

toán thuê hoạt động

toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phưong 
Ig dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê được ghi nhận trong báo 
cộng kinh doanh [họp nhất] như là một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê.

Chi phí vay được 
quan đen các kho 
được ghi vào ngu

ghi nhận là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí vay liên 
ản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện thì khi đó chi phí vay sẽ được vốn hóa và 
yên giá các tài sản này

20. Lãi trên cổ phiếu

rhh
Công tv trình bàv 
cổ phiếu được tí: 
cổ phiếu phổ thô 
bằng cách điều c 
lưu hành có tính 
và quvền mua cổ

Trước ngày 1 thái 
bổ vào quỹ khen 
thông của Tổng 
chính sách kế toấi

u hoạt động tài chính (xem chi tiêt cô tức băng cô phiêu nhận được trong năm trong thuyêt 
tức nhận được liên quan đến giai đoạn trước khi mua khoản đầu tư được ghi giảm vào giá trị 
đầu tư.

lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu (EPS) cho các cổ phiếu phổ thông. Lãi cơ bản trên 
1 bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Tổng Công ty chia cho số lượng 

ng bình quân gia quyền lưu hành trong [kỳ/năm]. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định 
lỉnh lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân đang 
đến các ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông tiềm năng, bao gồm trái phiếu có thể chuyển đối 
phiếu.

ng 1 năm 2015, lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Tổng Công ty bao gồm cả số phân 
thưởng phúc lợi, nếu có. Ke từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ 

Công ty được xác định sau khi trừ đi khoản phân bổ vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Thay đối 
n này được áp dụng phi hồi tố.

V. Thông tin bổ suhg cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán (ĐVT: đồng)

1. Tiền và các khoãn tương đương tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn 

Cộng

30/09/2018 01/01/2018

3.464.193.870 1.775.756.434

972.413.514 2.717.173.112

4.436.607.384 4.492.929.546

( bác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHO
Địa chì: số 2 Vũ Quang -

ÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính 
9 tlíáng đầu năm 2018

3. Phải thu khách hàng 30/09/2018 01/01/2018

Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco

Công ty CP cảng Quốc tế- Lào Việt

Công ty CP may Hà tĩiih 
Công ty CP phát triển Hòng Lâm Hà 
tĩnh

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự pliòng

h vụ thươngCông ty CP XD và dịc 
mại Sơn Hải

Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco

Công ty cổ phần Thiên Y 2

Công ty TNHH Việt lao 

Công ty TNHH Quốc Toàn

Công ty TNHH Sứ Đóng Lâm

Công ty thương mại quốc tế Thào 
Dung

Công ty TNHH Thực 
biến Mitraco

1.726.073.720

6.561.008.516

1.356.312.700

7.076.926.000

6.749.695.600 (1.323.926.640)

8.819.300.000 

1.427.699.887

13.148.769.048 

4.758.414.300 

1.453.000.000

phẩm và chế

Công ty TNHH TM và DV TH Đại 
nghĩa

Công ty TNHH Tmại 
Viết Hải

và DV VTài

Doanh nghiệp tư nhân TM Hải Anh 

Các khoản phải thu khách hàng khác

13.283.405.000

11.240.011.462

2.755.028.600

4.535.085.381

6.187.948.300

16.760.359.129

(1.296.295.530)

(72.720.000)

(635.330.280)

(462.921.840)

(738.330.630)

(5.479.811.156)

1.575.455.720

9.277.962.465

1.340.227.268

7.076.926.000

1 1.613.088.800

8.819.300.000 

1.308.064.887

16.660.302.793

6.220.985.100

1.450.800.000

3.237.767.600

9.119.199.297

2.243.072.800

5.338.973.926

7.861.102.100 

15.668.573.799 (1.266.128.618)

Cộng 107.839.037.643 (10.009.336.076) 108.811.802.555 (1.266.128.618)

4. Trả trước cho ngiròịi bán

Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco 

Công ty Cp Hươu giống Hương Sơn 

Công ty CP Nam Khánh 

Công ty CP xây dựng Hải Long 

Doanh nghiệp tư nhân Thanh tâm

30/09/2018 01/01/2018

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Xí nghiệp Thạch Đỉnh 
Các khoản trả trước cl 
khác

Cộng

10 người bán

1.310.820.222

812.682.000

500.000.000

524.940.000

2.482.983.095

1.095.272.051

4.715.103.899

(2.482.983.095)

(1.095.272.051)

(2.385.655.563)

1.155.546.822

812.682.000

524.940.000

2.482.983.095

1.095.272.051

5.040.279.878

(2.482.983.095)

(1.095.272.051)

(1.063.334.059)

11.441.801.267 (5.963.910.709) 11.111.703.846 (4.641.589.205)

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KH
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang

OÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 9 tliáng đâu năm 2018

7. Tài sản-ngắn hạn khác

- Chi p h í trả trước ngắn hạn
Công cụ dụng cụ X u ấ t  dùng 
CP trả trước ngắn hạn khác

- Thuê GTGT đum
- Các khoản thuế 
Thuế tài nguyên 
Thuế Tiêu thụ đặc 
Thuế XNK 
Thuế TNDN 
Thuế khác

-Ç1SL

'C khẩu trừ  
phải thu nhà nước

biệt

30/09/2018 01/01/2018

1.716.858.611 14.345.217.306
872.771.521 1.536.385.591
844.087,090 12.808.831.715

1.355.758.147 697.099.146
1 7 .3 U .n o -
17.310.180 -

930
-

3.089.927.868 15.042.316.452

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2018
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TÓNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2018
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Cộng________________________________________________________________________________________________________ 623.473.577.100 509.920.938.496 (113.552.638.604) - 611.605.514.066 510.757.220.687 (100.848.293.379)

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)



TÓNG CÔNG TY KHO,
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang -

IẶNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính 
9 tháng đầu năm 2018

12. Chi phí trả trước dài hạn:

Phân vi sinh hữu cơ 

Nhà máy gỗ viên 

Ban dự án bò thịt CLC 

Dự án nhà Công nhìn 

Dự án Hưưu
Nhà máy chế biến ĩvịhung Hươu 

Dự án rau củ quả

Cộng

13. Tài sản (lài hạn khặc

Đầu tư khác

- Công ty CP Vận tái & Xây dựng

- Công ty CP Thiên ý

- Công ty CP Thương Mại Mitraco

- Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng

- Công ty Cơ khí & Xây lắp Mitraco

- Công ty CP CNTT Lam Hồng

- Công ty CP quốc tể  Lào - Việt

- Công ty Vinatex Hồng Lĩnh

- Công ty CP May Hà Tĩnh

- Công ty CP phát triển Nông Lâm Hà Tĩnh

- Công ty CP Khoár.g sản Mangan

- Công ty CP gạch ngói Mitraco

- Công ty TNHH thực phẩm và chế biến Mitraco

30/09/2018 01/01/2018

52.500.000 131.250.001

151,508.278 238.084.436

8.152.841.586 45.498.384

138.882.150 583.695.266

96.193.188 74.549.148

42.261.472 105.653.681

23.981.267

8.634.186.674 1.202.712.183

30/09/2018 01/01/2018

416.313.727.407 428.156.441.907

3.694.696.811 3.694.696.81 1

3.311.749.298 3.31 1.749.298

6.018.042.349 6.018.042.349

- 9.000.000.000

2.410.980.602 2.410.980.602

- 300.000.000

303.192.116.985 303.192.116.985

- 1.000.000.000

20.057,873.458 20.057.873.458

1.618.839.954 1.618.839.954

4.298.716.464 4.298.716.464

10.632.631.428 12.175.345.928

61.078.080.058 61.078.080.058

Cộng 416.313.727.407 428.156.441.907

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TỎNG CÔNG TY KHOÁIỊ g  Sả n  v à  t h ư ơ n g  m ạ i  h à  TlNH -c t c p Thuyết minh Báo cáo tài chính

Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TI Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 9 thảng đâu năm 2018

14. Phải trả người bán ngắlịn hạn 30/09/2018 01/01/2018

* Giá trị
Số có khả năng 

trả nơ
Giá trị

Sô có khả năng 
trả nơ

Công ty CP cảng Quốc t 
Viêt

ĩ Lào - 9.190.628.808 9.190.628.808 7.841.083.239 7.841.083.239

Công ty CP Đầu tư -TM 
Phát Thinh

-DV-Kết 2.155.910.000 2.155.910.000 2.155.910.000 2.155.910.000

Công ty TNHH Việt làc 50.221.728.652 50.221.728.652 45.242.505.265 45.242.505.265

Công ty TNHH đầu tư > 
PT hạ tầng Mitraco

'D và
- 4.051.647.918 4.051.647.918

Jiangsu Zhengchang Ce 
And Feed Machinery

eal Oil 1.Ỉ83.967.660 1,183.967.660 1.183.967.660 1.183.967.660

Công ty Phùng bảo 1.980.925.000 1.980.925.000

Phải trả cho các người bán khác 5.562.126.568 5.562.126.568 6.468.220.470 6.468.220.470

Cộng 70.295.286.688 70.295.286.688 66.943.334.552 66.943.334.552

15 Ngưòi mua trả tiền tru'óc ngắn 1 30/09/2018 01/01/2018

Giá trị
s ố  có khả năng 

trả nơ
Giá trị

Số có khả năng 
trả nơ

Liên minh HTX Việt na m 763.800.000 763.800.000 763.800.000 763.800.000
QINZHOU QINNAN 
CHUANGDA TRADE

368.449.541
368.449.541

368.449.541
368.449.541

Công ty TNHH sản xua 
XNK NS FAM Hà Tĩnh

và KD
2.000.000.000 2.000.000.000

Công ty TNHH vận hàn 
doanh MCC Việt nam

1 kinh
219.414.000 219.414.000

Các người mua trả tiền 1rước khác 642.413.860 642.413.860 636.509.290 636.509.290

Cộng 3.994.077.401 3.994.077.401 1.768.758.831 1.768.758.831

Thuê và các khoản phí
16.

nhà nước
li nộp

Số phải nộp đầu kỳ
Số phải nộp 

trong kỳ Số thực nộp trong kỳ
So phải nộp cuối 

kỳ'
Thuế GTGT đầu ra phải nộp - 286.159.153 286.159.153
Thuê GTGT hàng nhập 
phải nộp

diâu
- 8.062.717.475 8.062.717.475

Thuê Thu nhập cá nhân 89.302.050 15.673.000 102.699.050 2.276.000

Thuế tài nguyên 1.085.922.499 2,718.164.820 3.804.087.319 -

Thuế tiêu thụ đặc biệt 225.307.868 78.649.298 303.957.166 -

Phí, lệ phí và các khoản 
nộp khác

phải
341.001.600 906.631.665 1.201.351.665 46.281.600

Thuê nhà đât, tiên thuê 1lât 402.030.874 402.030.874 -

Các loại thuế khác - 346.508.200 346.508.200 -

Cộng 1.741.534.017 12.816.534.485 14.509.510.902 48.557.600

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
2 8



TỔNG CÔNG TY KHOÁ
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - T

NG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP
p Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính 
9 tháng đầu năm 2018

17. Phải trả Iiị;ắn hạn khác

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội, BH 

Công ty CP công ngk 

Công ty CP gạch ngc 

Công ty CP lữ hành 

Công ty cổ phần gan, 

Công ty CP May hà 

Công ty TNHH Vạn 

Sở tài chính vật giá 

Quỹ ho trợ sắp xếp 

Các khoàn phải trả,

Cộng

YT

iệp hoá cốc Hà tĩnh 

i Đồng Nai - HT 

Thành sen 

• 7 thép Hà tĩnh 

Tỉnh 

Lợi 

Hà7 ĩĩnh(TK 1388 dư có) 

•anh nghiệp (STC) 

bhải nộp khác

do,

30/09/2018

79.698.616

338.635.577

6.800.000.000

2 . 200 . 000.000

2.700.000.000

3.000.000.000

6.000.000.000

400.000.000

600.000.000 

1.763.836.271

23.882.170.464

01/01/2018

102.329.616

633.450.577

6.800.000.000

1.200.000.000

3.000.000.000

1.000.000.000 

6. 000. 000.000

400.000.000

4.154.654.117

23.290.434.310

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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TÓNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH -CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2018

00©©

imW)ệ>«c'9HOo

ầ*&JDệo.£c"<c

£3DXc>c«H

00(NIỌ\

c-csW0ặ>c?cb

c*•><3ỒJD3k-c>

00
oo

o
00

CN
o

fS
Í-H

r—«
o

©
Ó

Ò
Õ

o
o

o
o

fS
<N

o
fN

rỉ
ri

Ô
K

K
o

K
00

s
00

os
sô

rn
C\

o
cn

o

00
oo

o
00

fS
(N

o
rs

TH
'—<

o
©

Ó
Ò

Ô
o

o
o

o
<N

<N
o

fS
r4

(N
Ó

fS
K

r-
o

00
1—(

00
os

vô
cn

Os
o

r-
m

o

fS
<N

o
<s

VÒ
vò

o
VÒ

o\
ON

o
ON

ưí
»ri

Ó
ưì

00
oo

o
00

00
oo

o
00

ưí
»ri

Ò
»rỉ

r-
r-

o
r-

ừ)
*—

•
in

rị
O

n
rn

ri
o

▼H

©
o

o
m

cn
m

Qs
O

)
o\

Ô
ô

Õ
ITé

IT)
à

\
Õs

C
n

o\
ON

O
n

F-
F-

ìn
ÌT)

Õ
ó

Õ
o

o
o

1—1

vo
VD

o
VO

CN
ƠN

o
ơs

o
o

o
o

vrỉ
Ó

irĩ
'O

'O
o

'O
fS

CN
o

fN
sô

vô
Ò

VÕ
r-

r-
o

r-
00

òo
o

00
r-*

Ô
Ờs

vo
m

Òs

'sO
VO

o
os

Os
o

ơs
©

o
o

Ò
irỉ

«Ô
Ó

ưi
vo

VO
o

\ỏ
fS

<N
o

fS
võ

VÔ
Ò

võ
r-

r-
o

r-
00

00
o

00
Ó

r-*
Òs

vo
cn

ÒN

-CỄu

o-‘Cd

c
1

ỒX)
08*

-C
c

o*
c

cdi5
3+-»

‘•)C«W
)

Ẽ
KO

ẽ
0õ

Q
a3

03
cd

>
>

C
/

>

C-C3i-í->cC5«
-cG10cs*
¿2poỄ

ọ
T3

(N 'tO

00poy-Hoẫ*w>ẽoỉ-c9 VICu
KO

*■«-*->W)ẽ)C?ce-a
Ịâũ*<©¿03£Í-C3

5

Tt<N©00fõvoÕo\©00fô▼—I
voộ©

 
©

 
o

 
Õ

 
©

 
o

 
ộ

 
Ihrô

00pfS©©r>

&Ị)ẽ)«H

«'CSimỌỊ)
ẽ>c?cỊs*<©C0o

oọoÒooÓọvooooÔọoÔọoooÔ©oÓọvo

'dT3V*3•¿í
<Q3-CÒ-c'03>b

 s 
>

 Js

ơs

TTfSọ00fõK©òoTffS©00rìK©òo

Ọ-
<1).
2ợpcccd"OD-
V<ỊU><p-

c2- 
s.

i<o 
ns 

pfl

oọoÔọoộoo(NọọoÓọoÔọocri(N

(No00m(N(N■̂*oooọooÓọoộ<N

ọ
 

—
 

oo
 

<N
ọọoÓoọ<N

poocnÓ(N

ọ
 

^
o

 
(N

ọọoÓoọurlCn)

oooKÔ(N

ooọÓooỎọoọoÔooÒọvoopoÓooÓọ\ooọoÓọoÓovo

-CI'dẩc"03Cu

ỒD3-C 
^

^
 Q

§« z
â

 £
 

z
 
-c

ỒD c
c [2

es 
ọ

 
>

 
ơ

co

H
 

Q~
 

c
<>1 

_
, 

3 
W) ^

Ỡ
^

u 'C33

scd<s>>c•<§H 
c 

-C 'Cd
Q. S2 
“> H

 
'S Sĩ
-C pH
s 

L̂_„
W) z
z o

Cộng________________________________________________________________________________ 87.073.804.241 87.073.804.241 - 3.540.000.000 90.613.804.241 90.613.804.241

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)



u'm °°
*s ^
o r\ỉ
3 

5 
o ‘ặ 
'ặ 

é 
K

 
à

£ 
ì? 

z '5
-<o c

b
 

y
3

 
O

s

.ecỄ'03

•CcH
sH-<>

 

z ►<c/5u
 

?'<
 

ỏ
 

X3>Hệ
 

‘Q
 

0
 

y
 *

z
 

<-> 
"O

 
.2. 

H
 Q cp-ca

XO
l,

H
IỒỌc3(
5

.i=3>(N
v<ọ

ồtì
<

0
c

C/5
«

0to
c>cd>

<o-
X

ỒOc
0

<
0

TD
00

-C
Õ£

3
-

+->

0
<d>
-C5

>
-C

Í2
0cj*

pC
•to

H

u-
<>cd
c/5

(N
cuu

s)Cj
Ồ
0

c
c

<Ĩ34-»
<

0
00<C3

0
><Q>

'<cá
<<(U

to
'tõ

s)CƠc
c

v<o>
<̂cd

a
,

3
"O

C/5
&

ỉ5
'Cd

□tob
cd

c
>

-<o
.

ìo
G-03

0
0

00Ô
pC

0
0

0
*
6

Ó
0

00ir~i

Ĩ3'

Ị
(Nc

.<
0

W
)

cĉd
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Tổng Công ty K hoáng sả
Địa chỉ: Số 2 Vũ Quang -"

ị và T hương m ại Hà Tĩnh - CTCP T huyết m inh Báo cáo tài chính
I'P H à T ĩnh - Tỉnh H à T ĩnh 9 tltáng đầu năm  2018

B. Chi tiết vốn đầu tiur của chủ sở hữu 30/09/2018 01/01/2018

Vốn gópxủa nhà n 

Vốn góp của các C(

tó c  1.072.153.914.618 1.072.153.914.618 

đông khác 28.982.000.000 28.982.000.000

Cộng 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

c .  Các giao dịch về V 

Vốn đầu tư của cí

ốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia: 

ủ sở hữu 30/09/2018 01/01/2018

Vốn góp đầu năm 
Vốn góp tăng tronị 
Vốn góp giảm tron 
Vốn góp cuối năm 
Lọi nhuiận đã phâ

VI. Thông tin bổ su 

1. Tổng Doan 

+ Doanh thu bán h

1.101.135.914.618 1,101.135.914.618

Ị  năm (*)

1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

n phối

Ig cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: đồng) 

h thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 tháng 2018 9 tháng 2017

ing hóa, thành phẩm 151.288.517.525 137.603.373.322

Cộng 151.288.517.525 137.603.373.322

2. Các khoán giảm t
+ Chiết khấu thươr

rừ doanh thu 9 tháng 2018 9 tháng 2017

g mại
Cộng -

3. Doanh Ithu thuần

4. Giá vốm hàng bán

Giá vốn hàng hóa t

về bán hàng và cung cấp dịch vụ 151.288.517.525 137.603.373.322

9 tháng 2018 9 tháng 2017

)án, thành phẩm 180.418.041.390 139.782.717.153

Cộng 180.418.041.390 139.782.717.153

5. Doanh thu hoạt đ<

Lãi tiền gửi ngân h 

Chênh lệch tỷ giá Ị 

Cổ tức lọi nhuận đ

5ng tài chính 9 tháng 2018 9 tháng 2017

àng, cho vay 18.384.469.505 9.487.243.495 

hát sinh trong kỳ 2.500.516 48.604.940 

lợ cch ia  17.139.120.000 17.453.800.000

Cộng 35.526.090.021 26.989.648.435

(< ỳác thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo  tài chính)
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Tồng Công ty Khoáng sản và Thương mạỉ Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số  2 V ũ Quang - TP H à T ĩnh - T ỉnh H à Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính 
9 tháng đầu năm  2018

Chi phí hoạt động

Chi phí lằi vay 
Dự phòng giảm giá

tài chính

đẩu tư dài hạn

9 tháng 2018 9 tháng 2017

Chênh lệch do đánh giá lại
Hoàn nhập dự phòng đầu tư TC dài hạn

7.329.826.571
12.704.345.225

8.008.220

9.399.107.464

559.937.557
(4.431.000.000)

c ? ng 20.042.180.016 5.528.045.021

7.

a

Chi phí tián hàng, 

Chi phí bán hànệ

Chi phí nhân viên 
Chi phí vật liệu, bab bì 
Chi phí 'dụng cụ đồ dùng 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí nhân viên quản lý 
Chi phí đồ dùng văn phòng 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Thuế, phi và lệ phí 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

chi phí quản lý doanh nghiệp

9 tháng 2018

24.913.403.900

5.173.261.000
217.731.045,00

1.677.144.595
25.034.853

664.782.098
17.155.450.309

9 tháng 2017

9.738.643.322 12.471.411.501
1.277.030.000 1.451.442.500

121.157.833 189.804.424
816.559.205 841.142.759

2.579.037.434 2.666.069.058
2.269.753.289 4.036.263.980
2.675.105.561 3.286.688.780

9 tháng 2018 9 tháng 2017

15.798.359.101

5.839.271.000
869.299.969.

1.675.959.387
182.479.170
549.399.894

6.681.949.681

Cộng 34.652.047.222 28.269.770.602

8.

VII.
1

9 tháng 2018 9 tháng 2017Chỉ phí íhuế thu nhập DN hiện hành

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp hiện hành
Những tlỉiông tin ậhác
Những sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ

Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tôi khẳng định rằng không phát sinh bất 
kỳ một sự kiện nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính và ảnh 
hưởng tới hoạt động của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo.

Ngưòi lập biểu

Võ Thị ĩ oa

Kể toán trưởng

'fVvHjÇ

Bùi Văn Minh

Hà Tình, ngày 23 tháng 10 năm 2018

ẵiốõ5 1 2 ^

Zảc thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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